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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Thí nghiệm ô tô (Automobile Experiment)
Mã số học phần:7090537
Số tín chỉ học phần: 2 (2 – 0 – 4)
Số tiết học phần:30
Lý thuyết:30; Bài tập 0; Thực hành:0; 
       Thực tập: 0.; Đồ án: 0 ; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. Ths. Trần Viết Linh	0905-114
3. Ths. Kiều Đức Thịnh 	0905- 13
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
Lý thuyết ô tô (7090521)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về sử dụng các thiết bị thí nghiệm, xử lý các số liệu thí nghiệm để xác định các thông số: hệ số bám, các thông số hình học và trọng lượng của ô tô, thử.
4.1.2. Hiểu được phươn pháp xác định các thông số và đánh giá: hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, tính chất động lực học, tính kinh tế nhiên liệu của, tính ổn định của ô tô.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết cách sử dụng một số thiết bị thí nghiệm
4.2.2. Biết cách thu thập và xử lý số liệu
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học đề cập đến phương pháp xác định các thông số cơ bản trong môn lý thuyết ô tô như: lực kéo, lực phanh, mô men kéo, suất tiêu thụ nhiên liệu…. Môn học là cơ sở giúp đánh giá động lực học, ổn định của xe.
Nội dung môn học được giới thiệu dưới 2 dạng: trình bày nguyên lý, kết cấu của các thiết bị đo; cách thực hiện trên mô hình thực tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM, CÁC DẠNG THÍ NGHIỆM, YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ
	1
	4.1.1

	1.1
	Mục đích thí nghiệm
	
	

	1.2
	Các dạng thí nghiệm
	
	

	1.3
	Yêu cầu đối với thiết bị đo
	
	

	Chương 2
	CÁC LOẠI CẢM BIẾN DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM
	1
	4.1.1

	2.1
	Phân loại cảm biến
	
	

	2.2
	Chọn cảm biến dùng trong thí nghiệm
	
	

	2.3
	Nguyên lý làm việc và cấu tạo các loại cảm biến
	
	

	Chương 3
	CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM
	1
	4.1.1

	3.1
	Ứng dụng cảm biến dây điện trở trong đo lường
	
	

	3.2
	Tổ hợp các cảm biến, mạch biến đổi, thiết bị hiển thị và ghi
	
	

	3.3
	Sử dụng máy tính trong hệ thống đo lường
	
	

	Chương 4
	XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ TÁC ĐỘNG GIỮA Ô TÔ VÀ MÔI TRƯỜNG
	1
	4.1.2

	4.1
	Xác định hệ số cản lăn
	
	

	4.2
	Xác định hệ số cản không khí
	
	

	4.3
	Xác định hệ số bám

	
	

	Chương 5
	XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ THÔNG SỐ TRỌNG LƯỢNG CỦA Ô TÔ
	1
	4.1.2

	
	Các thông số hình học
	
	

	
	Các thông số trọng lượng
	
	

	Chương 6
	THÍ NGHIỆM VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
	1
	4.1.2

	6.1
	Bệ thử theo nguyên lý dòng công suất hở
	
	

	6.2
	Bệ thử theo nguyên lý dòng công suất kín
	
	

	Chương 7
	XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ
	2
	4.1.2

	7.1
	Xác định tốc độ cực đại của ô tô
	
	

	7.2
	Xác định các tính chất tăng tốc
	
	

	7.3
	Xây dựng đường đặc tính kéo của ô tô
	
	

	Chương 8
	XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHANH Ô TÔ
	2
	4.1.2

	8.1
	Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng phanh ô tô
	
	

	8.2
	Thí nghiệm phanh ô tô trên đường
	
	

	8.3
	Thí nghiệm phanh trên bệ thử

	
	

	Chương 9
	THÍ NGHIỆM VỀ TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ
	2
	4.1.2

	9.1
	Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô
	
	

	9.2
	Các loại thí nghiệm đo tiêu hao nhiên liệu của ô tô
	
	

	
	Dụng cụ đo lượng nhiên liệu tiêu hao
	
	

	Chương 10
	THÍ NGHIỆM Ô TÔ VỀ TÍNH ĐIỀU KHIỂN

	1
	4.1.2

	10.1
	Tính điều khiển, các nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá
	
	

	10.2
	Các dạng thí nghiệm về tính năng điều khiển của ô tô
	
	

	Chương 11
	XÁC ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ
	1
	4.1.2

	11.1
	Xác định góc ổn định ngang của ô tô
	
	

	11.1
	Góc lệch bên của bánh xe
	
	

	Chương 12
	SAI SỐ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM
	1
	4.1.2

	12.1
	Các loại sai số và đặc điểm của chúng
	
	

	12.2
	Xác định sai số ngẫu nhiên
	
	

	12.3
	Sai số của hàm nhiều biến số
	
	

	12.4
	Sai số chung cho phép đo
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu


7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết
- Giao bài bài tập vận dụng, nhận xét rút kinh nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Báo cáo : Đầy đủ báo cáo quá trình thực hiện theo yêu cầu của học phần.
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0,1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểm tiểu luận( hay bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm…)
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0,1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam (2005), Thí Nghiệm Ô tô, NXB KHKT
[2] Lê Anh Tuấn (2005), Thí Nghiệm Động Cơ, Giáo trình trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
[3] Nguyễn Hữu Cẩn (2005), Lý Thuyết Ô tô Máy Kéo, NXB Khoa Học Kỹ Thuật



11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	
	 
	(tiết)
	(tiết)
	

	[bookmark: _GoBack]1
	C1: Mục đích thí nghiệm, các dạng thí nghiệm, yêu cầu về thiết bị
	2
	0
	 
	 

	
	C2: Các loại cảm biến dùng trong thí nghiệm
	2
	0
	 
	 

	2
	C3: Các thiết bị dùng trong thí nghiệm
	2
	0
	 
	 

	
	C4: Xác định các hệ số tác động giữa ô tô và môi trường
	2
	0
	 
	Tr 5 -  64[3]

	3
	C5:Xác định các thông số hình học và thông số trọng lượng của ô tô
	2
	0
	 
	Tr 22 – 36[3]

	
	C6: Thí nghiệm về hệ thống truyền lực
	2
	0
	 
	Tr 38 – 157[3]

	4
	C7: Xác định tính chất động lực học của ô tô
	4
	0
	 
	 

	5
	C8:Xác định chất lượng phanh ô tô
	4
	0
	 
	Tr 270 – 307[3]

	6
	C9:Thí nghiệm về tính kinh tế nhiên liệu của ô tô
	4
	0
	 
	Tr 186 – 202[3]

	7
	C10:Thí nghiệm ô tô về tính điều khiển
	2
	0
	 
	Tr 230 – 269[3]

	
	C11:Xác định tính ổn định của ô tô
	2
	0
	 
	Tr 203  - 229[3]

	8
	C12:Sai số và xử lý số liệu thí nghiệm
	2
	0
	 
	 



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA
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